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PHÒNG GD  

TRƯỜNG …………….. 

LỚP 4 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2014 – 2015 

Môn: Toán - lớp 4 (Thời gian: 60 phút) 
Họ và tên:................................................................................. Lớp: 

Điểm 

  

  

Lời phê của thầy, cô 

  

 

 

  

Phần I: Trắc nghiệm: 6 điểm 

Chọn kết quả đúng (Hoặc điền kết quả vào chỗ chấm) 

Câu 1: (1,5 điểm) 
a) 5/8 của 40 là: 

A. 5             B. 25             C. 20              D. 25 

b) Bản đồ sân vận động Thạch Thất vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ dài 1cm trên bản đồ này 

ứng với độ dài thật là bao nhiêu ki-lô-mét? 

A. 1km        B. 100km        C. 300km        D. 300dm 

c) Kết quả của phép tính 4/5 + 3/7 là.... 

Câu 2: (1 điểm) Một hình vuông có diện tích 64cm2. 

Cạnh hình vuông là đó là ……………… cm. 

Chu vi hình vuông đó là ……………..cm. 

Câu 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) 7m2 9dm2 = 709dm2               □ 

b) 12dm2 50cm2 = 12500cm2   □ 

c) 1/2 phút = 5 giây                  □ 

d) 1/5 thế kỉ = 25 năm               □ 

Câu 4: (1,5 điểm) Trong hai ngày cửa hàng bán được 60m vải, ngày thứ nhất bán được số 

mét vải bằng 2/3 số mét vải của ngày thứ hai. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được là.............m 

vải. Ngày thứ hai cửa hàng bán được là............m vải. 

Câu 5: (1 điểm) 

a. X + 5/7 = 12/14 

A. X = 1/7                  B. X = 2/7                C. X = 5/7 

b. 2/9 x X = 3/9 

A. X = 5/2                  B. X = 4/5                C. X = 2/3 

Phần II: Tự luận (4 điểm) 

Bài 1: (2 điểm) Tính: 

2004 x 21                  12604 : 23               35/45 + 2/9                 15/35 - 1/7 

Bài 2: (2 điểm) 
Hai kho chứa 1560 tấn mì khô. Tìm số tấn mì của mỗi kho, biết rằng số mì của kho thứ hai 

bằng 5/7 số mì của kho thứ nhất. 

Đáp án đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Toán 

Phần I (6 điểm) 

Câu 1: (1,5 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm 
a) ý B                  b) ý C                   c) 43/35 
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Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểm 

Câu 3: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm 
Thứ tự điền đúng là: Đ; S; Đ; S. 

Câu 4: (1,5 điểm) Mỗi ý điền đúng 0,75 điểm 
Ngày thứ nhất: 24 m                           Ngày thứ hai: 36 m 

Câu 5: (1 điểm) Mỗi ý đúng 0,25 điểm. 
a) ý A b) ý C 

Phần II: (4 điểm) 
Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm. 

Bài 2: (2 điểm) 
 Vẽ được sơ đồ cho 0,25 điểm. 

 Tính tổng số mì mỗi kho cho 1,5 điểm 

 Đáp số: 0,25 điểm. 
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PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO 

   TRƯỜNG TH…………………………….. 

 

Họ, tên ....................................................... 

Lớp 4...... 

BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

                 MÔN TOÁN LỚP 4  

Năm học 2014 - 2015 

(Thời gian 40 phút, không kể thời gian phát đề) 

 

Điểm bài 

kiểm tra 
Nhận xét của giáo viên 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) 

 

  Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính…..). Hãy khoanh 

vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để  
15

21
  = 

...

7
  là: 

 A. 21                     B. 15                     C.  7                     D. 5 

2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m28dm2 = .......cm2 là: 

 A. 58 cm2        B.  50800 cm2    C. 580 cm2  D. 5008 cm2 

3. Hình bình hành có diện tích là 
3

8
m2,  chiều cao 

3

8
m. Độ dài đáy của hình đó là: 

 A. 
3

8
m B. 

9

64
m 

C. 1m                 D. 10m 

4. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Độ dài thật của quãng đường 

từ A đến B là:  

      A. 100 000m             B. 10 000m            C. 1000m              D. 10m 

5. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số 

      A. 998                       B. 900                           C. 999             D. 901 

6. Số có bốn chữ số chia hết cho cả 3 và 5 

       A. 4000                    B. 3120                 C. 5675 D. 5005 

7. Trong các khoảng thời gian dưới đây, khoảng thời gian ngắn nhất là: 

       A. 900 giây            B. 2 phút            C. 
2

5
phút . D. 10 phút 

8. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 7cm và 16 cm. Hình thoi đó có diện tích là: 

      A. 23 cm 2         B. 56 cm 2            C. 112 cm 2  D. 46 cm 2   
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Phần II: Tự luận (6 điểm) 

Câu 1  (1,5 điểm): Đặt tính rồi tính 

 A. 571200 - 289186                     B. 428 x 275                          C. 13498 : 32 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………........................................................................………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..  

…………………… 

Câu 2 (2 điểm): Tìm x 

           A.   
2

9
  +  x = 1                  

              B.        x +  
1

2
  = 

4

5
  

 

  

  

  

Câu 3 (2,5 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 18m và chiều rộng 

bằng  
2

5
 chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn. 

Bài giải 
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   PHÒNG GD&ĐT 

TRƯỜNG TH…….. 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

                                        MÔN TOÁN LỚP 4  

Năm học 2014 - 2015 

 

(Giáo viên khi chấm bài cần thống nhất đáp án trong tổ đáp án và biểu điểm chấm) 

 

 Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) 

 

 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 

Đáp án D B C C A B C B 

Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

     Phần II. Tự luận (6 điểm) 

Câu 1  (1,5 điểm): Đặt tính rồi tính 

 A. 571200 - 289186                     B. 428 x 275                          C. 13568 : 32 

       571200 428 13568 32 

 -                                              x                                                  76 

      289186                                         275  128 424 

                                                        000 

      282014                                       2140 

                                                       2996 

                                                       856 

  

                                                     117700 

Câu 2 (2 điểm): Tìm x 

           A.   
2

9
  +  x = 1     

                          x  = 1 - 
2

9
     

                          x =   
9 2

9 9
    

                           x =   
7

9
  

  B.        x +  
1

2
  = 

4

5
  

             X        = 
4 1

5 2
   

             X        = 
8 5

10 10
   

             X        = 
3

10
  

 

Câu 3 (2,5 điểm) 

Bài giải 

Theo bài ra, hiệu số phần bằng nhau là: (0,5 điểm) 

5 - 2 = 3 (phần) 
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Chiều rộng mảnh vườn là: (0,5 điểm) 

 

18 : 3 x 2 = 12 (m) 

Chiều dài mảnh vườn là : (0,5 điểm) 

 

18 : 3 x 5= 30 (m) 

Diện tích mảnh vườn là: (0,5 điểm) 

 

12 x 30 = 360 (m2) 

Đáp số: 360 m2 (0,5 điểm) 

 
Lưu ý: Tùy vào bài làm của học sinh, giáo viên cho điểm từng phần. 

            Bài có cách giải đúng khác vẫn cho điểm tói đa. 

            Tổng điểm toàn bài được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1 điểm. 
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Trường Tiểu học .................... 

Họ và tên: .............................................................................. 

Lớp 4... 

 BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 

MÔN TOÁN - LỚP 4 

Năm học 2014-2015 
Thời gian 40 phút 

(Không kể thời gian giao đề)  

Điểm 

 

Nhận xét 

 

 

 

 

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng và hoàn thành các bài tập sau: 

Câu 1.  Giá trị của chữ số 7 trong số 9 873 624 là: 

A . 700 B. 7 000 C. 70 000 D. 700 000 

Câu 2.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2km 8m = .............. m là: 

A. 2800 B. 280 C. 20800 D. 2008 

Câu 3.  Phân số bằng phân số 
3

9
 là:  

A. 
4

12
 B. 

6

9
 C. 

18

12
 D. 

6

12
 

 Câu 4.   Kết quả của phép cộng  
14

5

7

6
  là: 

A .
21

11
              B. 

14

11
  C. 

14

17
         D. 

7

11
   

Câu 5.  Phân số nào lớn hơn 1? 

A. 
2

1
 B. 

3

4
  C. 

4

3
 D. 

5

4
 

 Câu 6.  Diện tích hình bình hành có độ dài đáy 3dm, chiều cao 23cm là: 

A. 690cm B. 690cm2 C. 69dm2 D. 69cm2 

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 7.  a, Tính (2 điểm) 

4

1

12

7
   

8

5
:

7

15
 

 123 x 54 3968 : 32 
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b, Tính (1 điểm) 

           1325 + 7513 = .......................                  
3

2
:

5

2

10

11
 = ........................                          

                             ........................                                    ....................... 

 

Câu 8. a, Tìm X (1 điểm) 

x  + 
4

1
= 

16

9
 x   

7

3
= 

21

6
 

 
 

  

  

b, Điền số ? (0.5điểm)  

            1 giờ 15 phút = .....  phút                                       2m2 3dm2 =............dm2 

Câu 9. (1,5 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 
2

1
chiều dài.  Tính diện 

tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.   

Bài giải 

 

 

 

 

 

Câu 10. (1 điểm) Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 35 tuổi. Biết tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Hỏi hiện 

nay con bao nhiêu tuổi?        

Bài giải 

 

 

 

 

Tổ chuyên môn thống nhất đáp án và biểu điểm chi tiết. 

Họ tên GV coi, chấm: Chữ ký PHHS: 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

 

A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) 

CÂU ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM 

 

Câu 1 C 0,5 điểm 

Câu 2 D 0,5 điểm 

Câu 3 A 0,5 điểm 

Câu 4 C 0,5 điểm 

Câu 5 B 0,5 điểm 

Câu 6 B 0,5 điểm 

B- PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) 

Câu 7 a. Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm  2 điểm 

b. Mỗi biểu thức đúng cho 0.5 điểm 1 điểm 

Câu 8 a. Mỗi biểu thức đúng 0,5 điểm 1 điểm 

b. Mỗi ý đúng cho 0.25 điểm 0,5 điểm 

Câu 9 - Tìm được chiều rộng (đúng câu trả lời 

và phép tính) 40 m 

- Tìm đúng diện tích (đúng câu trả lời 

và phép tính) 3200m2 

- Đáp số. 

0,5 điểm 

 

0,75 điểm 

0,25 điểm 

Câu 10 - Tìm được tổng số phần bằng nhau. 

- Tìm được tuổi con 

- Đáp số 

0,25 điểm 

 

0,5 điểm 

0,25 điểm 

 

 


